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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)
     Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng?
Câu 1.(0,5 đ). Vật liệu nào có tính chất mềm và thấm nước?
        A. Giấy thủ công
        B. Que gỗ
        C. Thước kẻ
        D. Hồ dán
 Câu 2.(1 đ) Vật liệu và dụng cụ nào được chọn làm thước kẻ bằng giấy? 
         A. Giấy bìa, giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì, kéo
         B. Bút lông, giấy màu, băng keo, màu, giấy thủ công
         C. Giấy màu, băng keo, màu, giấy thủ công
         D. Giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì, màu, kéo
Câu 3. (1 đ). Cột biển báo đường cấm xe đi ngược chiều gồm có mấy bộ phận?
        A. Năm bộ phận    
        B. Ba bộ phận
        C. Sáu bộ phận
        D. Bốn bộ phận
Câu 4. (1 đ). Để cắt hình tròn em cần dùng những dụng cụ nào?
       A. Compa, kéo, êke, hồ dán
       B. Kéo, êke, bút chì, giấy thủ công
       C. Compa, kéo, hồ dán, giấy thủ công
       D. Thước kẻ, bút chì, bút mực, hồ dán
Câu 5. (01 đ). Việc làm nào không an toàn khi sử dụng dụng cụ thủ công?
       A. Bảo quản và cất đồ dung gọn gàng. 
       B. Dùng dụng cụ cầm vừa tay phù hợp với vật liệu.
       C. Sử dụng kéo vừa tay để cắt giấy.
       D. Không cất gọn dụng cụ sau khi sử dụng như kéo, dao dọc giấy…
Câu 6. (1,5 đ).  Vì sao nên làm đồ chơi từ vật liệu đã qua sử dụng?
      A. Để cho dễ làm.
      B. Để bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí.
      C. Để dễ chỉnh sửa.
      D. Để dễ mua.
                                        II. PHẦN TỰ LUẬN (4đ)
Câu 1. (1đ) Để dán sản phẩm em có thể sử dụng những vật liệu hỗ trợ nào?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. (1 đ)  Viết thêm từ còn thiếu vào chỗ chấm: 
     Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chế có đầu ........., ......... .Tập trung khi sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh....................... Cất dụng cụ vào hộp hoặc bao đựng và để ở nơi .......………..khi không sử dụng.
Câu 3. (2 đ)  Em hãy kể tên các bước chính để làm đồ dùng học tập?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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I. Trắc nghiệm (6 đ)
Câu 1. (0,5 điểm) :A
[bookmark: _GoBack]Câu 2. (1 điểm) : B.
Câu 3. (1 điểm): B
Câu 4. (1 điểm) C.
Câu 5. (1 điểm)  D
 Câu 6: (1,5 điểm) B.
II. Tự luận (4 Đ)
Câu 1:(1 đ) Hồ dán, keo sữa, băng dính
Câu 2: :(1 đ)  Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chế có đầu sắc nhọn. Tập trung khi sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh bị thương. Các dụng cụ vào hộp hoặc bao đựng và để ở nơi an toàn khi không sử dụng.
Câu 3: :(2 đ) Các bước chính làm đồ dùng học tập:
Bước 1.Tìm hiểu sản phẩm mẫu.
Bước 2. Lựa chọn nguyên vật liệu.
Bước 3. Tiến hành làm và trang trí sản phẩm.
Bước 4. Kiểm tra sản phẩm sau khi làm.












